
 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  

* 

Số 243-TB/TCT 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

              Bình Thuận, ngày 10 tháng 3 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
triệu tập học viên học Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng - Năm 2021 

(Lớp thứ hai) 

----- 

Căn cứ Kế hoạch số 08-KH/UBKTTU, ngày 25/01/2021 của Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy về việc Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám 

sát và thi hành kỷ luật Đảng – Năm 2021; Nay Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận 

thông báo mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 

luật Đảng - Năm 2021 (Lớp thứ hai), như sau: 

1. Triệu tập: 157 đồng chí thuộc: thị xã La Gi; huyện Hàm Tân;  huyện Tánh 

Linh; huyện Đức Linh; Công an tỉnh Bình Thuận (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: 02 ngày (từ ngày 23 - 24/3/2021); khai mạc lúc: 07h30, 

ngày 23/3/2021) 

 - Địa điểm:  Giảng đường 202 - Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

(Số 03 Tôn Thất Bách, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) 

 3. Chế độ đối với người đi học 

 - Thực hiện theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Học viên là cán bộ không chuyên trách cấp xã được bố trí chỗ nghỉ trong 

thời gian học tại trường.  

- Về tài liệu: 

+ Đối với cán bộ chuyên trách cấp huyện và tương đương mang theo tài liệu: 

“Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng” (tài liệu nghiệp vụ 

dùng cho cấp trên cơ sở của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật). 

+ Đối với cán bộ cấp cơ sở, sẽ được trang bị tài liệu bồi dưỡng. 

 Nhận được Thông báo này, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối 

hợp và cử cán bộ đi học đúng thời gian quy định. 
 

Nơi nhận:          
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 

- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học, 

- Các phòng, khoa của trường,                      

- Lưu VT, QLĐT&NCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thuận Bích 

 

 



 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

* 

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 

 LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC  

KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG - NĂM 2021 

(LỚP THỨ HAI) 
(Kèm theo Thông báo số 243-TB/TCT, ngày 10/3/2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

I. Thị ủy La Gi 

1  Lê Tin Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy La Gi  

2  Thiên Quốc Phúc Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thị ủy La Gi   

3  Phạm Đình Châu Kiểm tra viên UBKT Thị ủy La Gi  

4  Lương Thị Ngọc Trinh Ủy viên UBKT Thị ủy La Gi  

5  Trần Tuấn Anh Ủy viên UBKT Thị ủy La Gi  

* Chi, đảng bộ cơ sở 

6  Vũ Xuân Tiếu Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công An thị xã  

7  Nguyễn Văn Vầy Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự thị xã  

8  Trần Việt Hoan Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Chính Quyền  

9  Trương Thanh Hưng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Đảng  

* Cấp xã 

10  Trương Quang Thái Phó Bí thư Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Tân An  

11  Nguyễn Thị Ngọc Hòa Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Tân An  

12  Đinh Trung Kha Bí thư Đảng ủy phường Tân Thiện  

13  Nguyễn Thanh Phi Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Tân Thiện  

14  Phạm Thị Bích Thuận Bí thư Đảng ủy phường Phước Hội  

15  Vũ Văn Mạnh Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Phước Hội  

16  Nguyễn Thị Thanh Hồng Bí thư Đảng ủy phường Phước Lộc  

17  Trần Văn Út Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  phường Phước Lộc  

18  Văn Khoa Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân  

19  Lê Tấn Nhất Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường Bình Tân  

20  Lê Tiến Thành Bí thư Đảng ủy xã Tân Phước  

21  Trần Đức Phi Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  xã Tân Phước  

22  Võ Đạt Bí thư Đảng ủy xã Tân Bình  

23  Nguyễn Thanh Sơn Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  xã Tân Binh  

24  Nguyễn Thanh Bình Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến  

25  Cao Thị Huệ Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  xã Tân Tiến  

26  Ngô Thanh Tuấn Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  xã Tân Hải  



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

27  Đỗ Văn Thúy Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  xã Tân Hải  

II. Huyện ủy Hàm Tân 

28  Trần Công Trường Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy   

29  Nguyễn Đình Huân Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy   

30  Cao Văn Quý Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy   

31  Vương Thị Kim Yến Ủy viên ủy ban Kiểm tra Huyện ủy   

* Chi, đảng bộ cơ sở 

32  Nguyễn Thắng 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ 

quan Đảng - Đoàn thể 

 

33  Thái Hoàng Long 
Phó Bí thư đảng ủy , Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cơ 

quan chính quyền 

 

34  Nguyễn Thế Cẩn 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự 

huyện 

 

35  Trần Đức Quế 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an  

huyện 

 

36  Mai Cam 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trung tâm Y 

tế huyện 

 

* Cấp xã 

37  Ngô Thị Hồng Hạnh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Đức  

38  Đặng Thị Hạnh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Tân Minh  

39  Trần Quỳnh Thơ Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Tân Minh  

40  Nguyễn Minh Tiến Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Phúc  

41  Bùi Thị Thu Huyền Đảng ủy viên, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Phúc  

42  Lương Thị Sáng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Tân Nghĩa  

43  Nguyễn Thị Thu Nga Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Tân Nghĩa  

44  Nguyễn Văn Minh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sông Phan  

45  Quách Thị Hoa Ly Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sông Phan  

46  Nguyễn Thị Kiều Loan Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Hà  

47  Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Xã Tân Xuân  

48  Trần Thị Châu Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Xã Tân Xuân  

49  Nguyễn Ngọc Châu Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sơn Mỹ  

50  Hoàng Thị Nữ Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sơn Mỹ  

51  Đỗ Tấn Sỹ Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thắng  

52  Nông Thị Như Tuyết Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thắng  

53  Lê Đức Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thắng Hải  

54  Nguyễn Thị Nữ Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thắng Hải  

III. Huyện ủy Tánh Linh 

55  Nguyễn Đăng Lệ Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy   

56  Hoàng Văn Trung Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy  

57  Võ Đăng Hùng Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  

58  Huỳnh Thị Hòa Ủy viên UBKT Huyện ủy  



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

59  Nguyễn Ngọc Quang Chuyên viên UBKT Huyện ủy  

* Chi, đảng bộ cơ sở 

60  Hoàng Thành Trung Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường THPT Tánh Linh  

61  Biện Văn Ngọc Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện  

62  Phạm Văn Thướng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự huyện   

63  Nguyễn Đăng Nhu Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an huyện  

* Cấp xã 

64  Lê Văn Thiết Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đức Phú  

65  Mai Xuân Giang Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đức Phú  

66  Đinh Hoàng Hồng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Nghị Đức  

67  Nguyễn Anh Dũng Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Nghị Đức  

68  Lê Văn Lâm Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Măng Tố  

69  Trần Thị Yến Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Măng Tố  

70   Đoàn Công Thôi Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bắc Ruộng  

71  Nguyễn Thị Thúy Hồng Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Bắc Ruộng  

72  Trần Minh Dũng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Huy Khiêm  

73  Trần Hồng Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Huy Khiêm  

74  Nguyễn Hữu Mãng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đồng Kho  

75  Lê Bá Trần Trung Hậu Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đồng Kho  

76  Hà Văn Dinh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã La Ngâu  

77  Nguyễn Thế Tiệp  Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã La Ngâu  

78  Hồ Đức Thắng Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đức Bình  

79  Nguyễn Minh Hải Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đức Bình  

80  Đinh Thị Nguyệt Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Lạc Tánh  

81  Nguyễn Văn Tường Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Lạc Tánh  

82   Nguyễn Phú Yến Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Gia An  

83  Lê Văn Hòa Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Gia An  

84  Lê Quang Ngà Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Gia Huynh  

85  Nguyễn Văn Lân Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Gia Huynh  

86  Nguyễn Thanh Ly Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Suối Kiết  

87  Nguyễn Thị Lệ Duyên Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Suối Kiết  

88  Phạm Trọng Nghĩa Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đức Thuận  

IV. Huyện ủy Đức Linh 

89  Hứa Đại Quang Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  

90  Mai Thị Kim Lệ Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy   

91  Nguyễn Thị Thảo Ủy viên UBKT Huyện ủy  

92  Trần Đình Rạng Ủy viên UBKT Huyện ủy  

93  Lê Quang Phú Ủy viên UBKT Huyện ủy  

* Chi, đảng bộ cơ sở 



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

94  Nguyễn Văn Vàng Ủy viên UBKT Đảng ủy Quân sự huyện  

95  Nguyễn Văn Cường Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an huyện  

96  Nguyễn Tấn Vinh 
Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Nam Bình Thuận 

 

97  Mai Thị Thanh Hương Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường THPT Đức Linh  

98  Trần Thị Ý Nhi Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Đảng, đoàn thể  

99  Lê Văn Thọ Bí thư Đảng ủy khối CQ Chính quyền huyện  

100  Trương Bốn 
Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường THPT Hùng 

Vương 

 

101  Nguyễn Xuân Ánh Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Y tế huyện  

102  Trần Văn Mai Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Quang Trung  

* Cấp xã 

103  Nguyễn Thị Thanh Nga Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đa Kai  

104  Cao Ngọc Khanh Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đa Kai  

105  Phan Đức Minh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Hà  

106  Nguyễn Xuân Thụy Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Hà  

107  Nguyễn Dũng Anh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Nam Chính  

108  Nguyễn Tấn Bảo Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Nam Chính  

109   Phạm Duy Hưng Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân  

110  Lê Đức Sơn Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Trà Tân  

111  Huỳnh Hương Bí thư Đảng ủy xã Sùng Nhơn  

112  Lê Hữu Tấn Phong Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Sùng nhơn  

113  Phạm Thanh Lực Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Võ Xu  

114  Hồ Anh Tuấn Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Võ Xu  

115  Lê Vũ Quang Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Mê Pu  

116  Trần Lê Toàn Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Mê Pu  

117  Phạm Văn Tường Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vũ Hòa  

118  Lâm Quang Nhân Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vũ Hòa  

119  Nguyễn Trung Kiên Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Đức Tài  

120  Trương Thị Ngọc Ánh Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn Đức Tài  

121  Lê Xuân Hiền Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đông Hà  

122  Mai Thị Liên Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đông Hà  

123  Nguyễn Hoàng Anh Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đức Tín  

124  Bùi Đình Huy Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Đức Tín  

V. Đảng ủy Công an tỉnh  

125  Nguyễn Xuân Huy 
Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công 

An tỉnh 
 

126  La Văn Hương Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công An tỉnh  

127  Đoàn Bá Luân Uỷ viên UBKT chuyên trách Đảng ủy Công An tỉnh  

128  Trần Vũ Nhật Quỳnh CB Kiểm tra Đảng ủy Công An tỉnh  

129  Nguyễn Thị Thùy Trang CB Kiểm tra Đảng ủy Công An tỉnh  



STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

130  Trần Hữu Thành CB Kiểm tra Đảng ủy Công An tỉnh  

* Chi, đảng bộ trực thuộc 

131  Nguyễn Thị Trang Phó Bí thư Đảng ủy PC11  

132  Nguyễn Hữu Hoàng Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT PC02  

133  Lê Văn Tiến Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT PC06  

134  Phạm Huy Thông Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT PC07  

135  Tống Ngọc Phan Bình Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT PC08  

136  Nguyễn Văn Trợ Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT PK02  

137  Cao Xuân Duy Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT PV01  

138  Hoàng Bá Hiệu Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT PH10  

139  Giang Hồng Lâm Phó Bí thư Chi bộ PA01  

140  Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư Chi bộ PA02  

141  Nguyễn Lê Anh Phương Phó Bí thư Chi bộ PA03  

142  Ngô Khắc Minh Vũ Phó Bí thư Chi bộ PA04  

143  Lê Thị Hồng Thắm Phó Bí thư Chi bộ PA06  

144  Nguyễn Minh Tuấn Phó Bí thư Chi bộ PA07  

145  Lê Ngọc Mến Phó Bí thư Chi bộ PA08  

146  Nguyễn Thanh Bình Phó Bí thư Chi bộ PA09  

147  Võ Thị Kiều Oanh Phó Bí thư Chi bộ PC01  

148  Nguyễn Minh Sơn Phó Bí thư Chi bộ PC03  

149  Nguyễn Thục Linh Phó Bí thư Chi bộ PC04  

150  Nguyễn Minh Toàn Phó Bí thư Chi bộ PC05  

151  Nguyễn Minh Dũng Phó Bí thư Chi bộ PC09  

152  Nguyễn Anh Đức Phó Bí thư Chi bộ PC10  

153  Trần Văn Xuân Phó Bí thư Chi bộ PX01  

154  Thái Xuân Trinh Phó Bí thư Chi bộ PX03  

155  Nguyễn Văn Phước Phó Bí thư Chi bộ PX05  

156  Nguyễn Thành Long Phó Bí thư Chi bộ PV05  

157  Nguyễn Đình Thắng Phó Bí thư Chi bộ PV06  

 
Tổng cộng: 157 học viên. 
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